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BAN CHI TIET SAN PHAM
BOT BA MIN NOI THAT

Mb ta

Pac tinh vu viét

Bot ba lang min ndi that dugce san xuét tir cac chat két dinh vo co chat
luong cao két hgp vai cadc phu gia hiéu suat cao, than thién véi moi
trudng. San phdm cé kha nang bam dinh t6t, thi cong dé dang, chéng
kiém, chéng ndm madc va chéng 8m hiéu qua. Sau khi ba, bé méat nhan
min, dé trang cao, mang lai chat lugng hoan thién vuot tréi.

Ung dung

- Thich hgp st dung d& ba hoan thién tudng va tran ndi that, dac biét
tai cac khu vuc 8m uét trude khi thi cdng son hoan thién.

- Phii hgp véi nhiéu loai bé mat nén vo co nhu bé téng, bé téng nhe,
cau kién bé téng duc sén, gach bé téng khi chung 4p (AAC), tudng
trat vira, tdm thach cao, v.v,;

- Khong thich hgp str dung cho khu vuc ngoai trai.

Bot ba chong nudce bé mat béng cung cap nhirng déc tinh sau:
- Thi cong dé dang

- Cuong dé bam dinh cao cho 1&p son phu

- Chdng nam mac

- Chong phan hoa

- Than thién véi maéi trudng

Tiéu chuan

- JG/T 295-2010 Bt ba ndi that dung trong xay dung. Chi tiéu k§
thuat. Loai Y

- Cac két qua thi nghiém & nudc ngoai va Viét Nam dugc cung
cap theo yéu cau.

THONG TIN SAN PHAM

boéng goi 25kg/bao

Han sir dung San pham c6 thai han st dung |a 6 thang

Piéu kién luu trir Luu trir trong bao bi nguyén chua mé & noi kho rdo, thodng mat. Tranh anh sang mat trdi truc tiép.
Ngoai quan/mau sic Bot mau tréng

Ty trong 1.5 kg/L (35 bao/m?)

THONG SO KY THUAT

Hang muc thir nghiém

Chi tiéu ky thuat

Loai théng dung (Y) Loai déo linh hoat Loai chéng nudc

(R) (N)

Trang thai trong bao bi

Khoéng von cuc, déng nhat

Tinh thi cong

Ba trét dé dang, khong can tr&

A s s 12 <2
Thoi gian kho o day moi lop

<2

thi cong / mm

<5

Kha nang chang niit giai doan khé ban dau (3h)

Khong xuat hién vét nit

Tinh cha nham

C6 thé& cha nham thi céng

Cuong do bam dinh / MPa | Trang thai tiéu chuan

>0.3 >0.4 >0.5




HUGNG DAN THI CONG

Tinh toan vat liéu va chuan bi dung cu

Ty Ié ph6i tron vat liéu

Dinh muc ly thuyét khoéng (1~1.5) kg/m2/mm, tirc
Tinh toan véi dé day Tmm cén khoang (1~1.5) kg/m?2. Lugng

vat liéu str dung thuc t& phu thudc vao d6 phéng cua bé
mat nén va chiéu day I6p ba.

1.Cho luwgng nudc sach theo khuyén nghi cia nha
san xuat vao thung sach, vira khudy vira tur tir cho
bot ba vao; khi tron can dung may khudy dién

3.Bé mat nén da cé I6p ba cii: Can cao bd I6p ba
cli va xt& ly tang cudng nén sau khi cao (tham
khao hudng dan str dung chat gia cudng; luu y
16p xtr ly khéng duoc tao mang, néu khéng 16p
ba sé bj nut).

Dung cu kiém tra va vé sinh bé mat nén: bua kiém | Céc budc 2.Khudy déu nudc va bét bdng may dén khi hén
tra rdng, dao ba, dao cao vé sinh, dao roc giay. thao tac hop dang hé déng nhat, khéng von bot va khéng
lon con
Dung cu phdi trén vat liéu: thung trén 16n, thung 3.Sau khi khudy xong can dé& yén khoang 5~10
Y nhd, c6c dong, mdy khuay dién. phut, sau d6 khudy lai 5 phat d€ dat hiéu qua t6t
Chuan bi
hon.
dung cu
Hén hgp da tron can st dung hét trong vong 2 gi&y
Dung cu thi cong bét ba: ban b3, dao b3, thudc Ty 1é nudc va bot c6 thé diéu chinh phu hgp tuy theo
nhém hop kim, khay b3, gidy nham, bang keo gidy nén, thai tiét va diéu kién thi cong
my thuat... i
Luuy
Xt ly va kiém tra bé mat Khong dugc thém vat liéu khac khi khudy trén
1.Dd phang: Khi can thiét, dung vita trat dé xu ly H6n hgp da dong ciing khong dugc thém nudc dé
san phang (vi du khi sai léch do6 phang tron lai str dung.
e e >10mm).
Yéu cau doi . A >
RS 2. Sach sé& Khong duoc c6 dau md, bui ban va Thi cong ba
v&i bé mat )
nén tap Chét A 1> X 12 > N . A . A
3.Chéc chan: Bé mat phai cung chéac, khong DQ) day rInO'.pr ba khon)g vuo:t qua 1mm., nlen thllcong
réng, khong bong phan va khang cat héa. Cac bude maéng; 16p }|ep theo chi thi cong sau khi I6p tru<’7c da
) cing (khoang 2~6 gio tuy nhiét do). Khi Iép cudi kho
thaotde | yhoang 90% thi tign hanh ép béng va danh bong.
1.Nén kho: Phun nudc lam am (bén trong tudng Téng chieu day 16p ba khdng nén vuot qua 2mm
dd dm, bé mat khéng con nude dong la dugc).
D6 day khuyén nghi cho mbi I16p ba la 0.5~Tmm,
théng thudng cén thi céng 2~3 I16p
2.Nén bi bong phan, cat héa: Khuyén nghi dung
chét gia cudng dé x(r ly tdng cudng bé mat nén
(tham khdo hudng dan st dung chét gia Khi sai léch d& phang tudng >2mm, nén ba nhiéu 16p
cudng; luu y 18p xtr ly khéng duoc tao mang, dé tranh nat do I6p ba don qua day
néu khéng 16p ba sé bi nut). - -
Khi sai léch d6 phang tudng >3mm, nén dung bot ba
X{r ly bé mat I6p ddy dé lam phang trudc, sau dé thi cong bot ba
nén dic biét |6p mat
Luuy

Khi sai léch d6 phang tudng >10mm, nén dung vita xi
mang dé& l1am phang trudc, sau d6 thi cong bot ba 16p
mat.

L&p ba cudi khong nén qua mong dé tranh 16p ba
mat nudc qué nhanh dan dén giam cuong do, bong
phén hodc nat

Sau khi cha nham can vé sinh sach bui trén tuong.
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Kiém tra hiéu qua thi céng

Bao dudng sau khi thi cong

Kiém tra hién
tugng phéng
rop sau khi
kho

Cach x{r ly: Néu bé mat ba xuat hién phong rop
dién rong, dung dao ba phé v& cac bot khi nho, sau
dé6 dung loai bot ba phi hgp dé san phéng hoéc ba
lai.

Kiém tra hién

tuong bong

phan sau khi
kho

1.Th&i diém t8t nhat d&€ danh bong la ngay sau
khi v&t 8m trén bé mat ba bién mat

2. San pham quéa han hodc bi dm sé& giam hoat
tinh, khong khuyén nghi str dung

3.Trong mua hé hoéc diéu kién thai tiét néng, gié
manh, nén lam &m tudng bang nudc sach
trudce khi thi cong; khi bé mat khéng con nudce
dong thi c6 thé ba.

1. Trong diéu kién thai tiét khd, ndng hoac gid 16n,
sau 4 gid thi céng I6p ba, nén déng clra s6 va
phun suong bao dudng dé tranh Iép ba mat

Phuong nudc quéa nhanh gay gidam cudng do, bong phan
phap bao hodc nut
dudng

2. San pham nay la bét ba khdng ép bong, khuyén
nghi s dung két hop hé son 1 16p 16t va 2 I6p
phu.

LUU Y KHI THI CONG

Kiém tra hién
tugng nit
sau khi kho

Céch xt ly:

1. Lép ba da nit can duge cao bd. Néu vét nat
khéng qué Idn, c6 thé dung bot ba déo thi cong
I6p dau tién roi tiép tuc thi cong theo ding quy
trinh

2. Méi I&p khéng nén thi cong qua day; khoang
céch gitra hai |6p phai 16n hon 4 gio va chi thi
cong I6p sau khi 16p trude da khd hoan toan

3.Néu bot ba bj nirt do chat gia cuong tao mang,
can lam sach phan ba bi nit, loai bd khu vuc
da tao mang, quét b8 sung chat gia cudng
theo ty & phlu hop, sau dé ba lai. Néu vét nut
khéng nghiém trong, cé thé ba phi truc tiép
|&n I6p ba bi nut.

- San pham chi can thém nudc sach theo ty 1é tham khao la c6 thé
str dung; nghiém cam thém vat liéu khac

- San pham sir dung khodng tu nhién lam nguyén liéu; su khéac biét
mau sac gilra céc 16 1a hién tuong binh thuong va khong anh
hudng dén sir dung

- Nhiét d6 thi cong nén trong khoang 5~35°C

- Khi khudy tron can str dung dung cu sach va thung sach

- D€ tranh bot ba co ngdt I6n gay nit va bong tréc, méi lan ba
khéng nén qua day; kiém soat dé day trong khoang 0.5~1mm

- Khi thi cong son phu déng b, khuyén nghi str dung son 6t dong
bo.

PIEU KHOAN MIEN TRU TRACH NHIEM

Kiém tra hién
tugng 0 vang
sau khi kho

Céch xtr ly:
L&n 2 |6p chat gia cuong; sau khi kho hoan toan
mdi thi cdng bot ba noi that.

- Khi thi cong son phua dong bd, khuyén nghi s dung son 16t dong
bo.

- Trudc khi str dung san pham, vui long kip thai kiém tra phién ban
m&i nhat cia hudng dan trén bao bi hodc tai liéu hudng dan san
phdm

- N&u cé bat ky van dé nao, vui long lién hé bo phan ky thuat cua
cong ty.
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	HƯỚNG DẪN THI CÔNG
	Tính toán vật liệu và chuẩn bị dụng cụ
	Tỷ lệ phối trộn vật liệu
	Tính toán  vật liệu
	Định mức lý thuyết khoảng (1~1.5) kg/m²/mm, tức với độ dày 1mm cần khoảng (1~1.5) kg/m². Lượng sử dụng thực tế phụ thuộc vào độ phẳng của bề mặt nền và chiều dày lớp bả.
	Các bước thao tác
	Cho lượng nước sạch theo khuyến nghị của nhà sản xuất vào thùng sạch, vừa khuấy vừa từ từ cho bột bả vào; khi trộn cần dùng máy khuấy điện
	Chuẩn bị dụng cụ
	Dụng cụ kiểm tra và vệ sinh bề mặt nền: búa kiểm tra rỗng, dao bả, dao cạo vệ sinh, dao rọc giấy.
	Khuấy đều nước và bột bằng máy đến khi hỗn hợp dạng hồ đồng nhất, không vón bột và không lợn cợn
	Dụng cụ phối trộn vật liệu: thùng trộn lớn, thùng nhỏ, cốc đong, máy khuấy điện.
	Sau khi khuấy xong cần để yên khoảng 5~10 phút, sau đó khuấy lại 5 phút để đạt hiệu quả tốt hơn.
	Lưu ý
	Hỗn hợp đã trộn cần sử dụng hết trong vòng 2 giờ
	Dụng cụ thi công bột bả: bàn bả, dao bả, thước nhôm hợp kim, khay bả, giấy nhám, băng keo giấy mỹ thuật...
	Tỷ lệ nước và bột có thể điều chỉnh phù hợp tùy theo nền, thời tiết và điều kiện thi công

	Xử lý và kiểm tra bề mặt
	Không được thêm vật liệu khác khi khuấy trộn
	Yêu cầu đối với bề mặt nền
	Độ phẳng: Khi cần thiết, dùng vữa trát để xử lý san phẳng (ví dụ khi sai lệch độ phẳng >10mm).
	Sạch sẽ: Không được có dầu mỡ, bụi bẩn và tạp chất.
	Chắc chắn: Bề mặt phải cứng chắc, không rỗng, không bong phấn và không cát hóa.
	Hỗn hợp đã đông cứng không được thêm nước để trộn lại sử dụng.

	Thi công bả
	Các bước thao tác
	Độ dày mỗi lớp bả không vượt quá 1mm, nên thi công mỏng; lớp tiếp theo chỉ thi công sau khi lớp trước đã cứng (khoảng 2~6 giờ tùy nhiệt độ). Khi lớp cuối khô khoảng 90% thì tiến hành ép bóng và đánh bóng. Tổng chiều dày lớp bả không nên vượt quá 2mm
	Xử lý bề mặt nền đặc biệt
	Nền khô: Phun nước làm ẩm (bên trong tường đủ ẩm, bề mặt không còn nước đọng là được).
	Lưu ý
	Độ dày khuyến nghị cho mỗi lớp bả là 0.5~1mm, thông thường cần thi công 2~3 lớp
	Nền bị bong phấn, cát hóa: Khuyến nghị dùng chất gia cường để xử lý tăng cường bề mặt nền (tham khảo hướng dẫn sử dụng chất gia cường; lưu ý lớp xử lý không được tạo màng, nếu không lớp bả sẽ bị nứt).
	Khi sai lệch độ phẳng tường >2mm, nên bả nhiều lớp để tránh nứt do lớp bả đơn quá dày
	Khi sai lệch độ phẳng tường >3mm, nên dùng bột bả lớp đáy để làm phẳng trước, sau đó thi công bột bả lớp mặt
	Bề mặt nền đã có lớp bả cũ: Cần cạo bỏ lớp bả cũ và xử lý tăng cường nền sau khi cạo (tham khảo hướng dẫn sử dụng chất gia cường; lưu ý lớp xử lý không được tạo màng, nếu không lớp bả sẽ bị nứt).
	Khi sai lệch độ phẳng tường >10mm, nên dùng vữa xi măng để làm phẳng trước, sau đó thi công bột bả lớp mặt.
	Lớp bả cuối không nên quá mỏng để tránh lớp bả mất nước quá nhanh dẫn đến giảm cường độ, bong phấn hoặc nứt
	Sau khi chà nhám cần vệ sinh sạch bụi trên tường.
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	Bản chi tiết sản phẩm: Bột bả mịn nội thất

	Kiểm tra hiệu quả thi công
	Bảo dưỡng sau khi thi công
	Kiểm tra hiện tượng phồng rộp sau khi khô
	Cách xử lý: Nếu bề mặt bả xuất hiện phồng rộp diện rộng, dùng dao bả phá vỡ các bọt khí nhỏ, sau đó dùng loại bột bả phù hợp để san phẳng hoặc bả lại.
	Phương pháp bảo dưỡng
	Trong điều kiện thời tiết khô, nóng hoặc gió lớn, sau 4 giờ thi công lớp bả, nên đóng cửa sổ và phun sương bảo dưỡng để tránh lớp bả mất nước quá nhanh gây giảm cường độ, bong phấn hoặc nứt
	Kiểm tra hiện tượng bong phấn sau khi khô
	Thời điểm tốt nhất để đánh bóng là ngay sau khi vết ẩm trên bề mặt bả biến mất
	Sản phẩm quá hạn hoặc bị ẩm sẽ giảm hoạt tính, không khuyến nghị sử dụng
	Trong mùa hè hoặc điều kiện thời tiết nóng, gió mạnh, nên làm ẩm tường bằng nước sạch trước khi thi công; khi bề mặt không còn nước đọng thì có thể bả.
	Sản phẩm này là bột bả không ép bóng, khuyến nghị sử dụng kết hợp hệ sơn 1 lớp lót và 2 lớp phủ.


	LƯU Ý KHI THI CÔNG
	- Sản phẩm chỉ cần thêm nước sạch theo tỷ lệ tham khảo là có thể sử dụng; nghiêm cấm thêm vật liệu khác  - Sản phẩm sử dụng khoáng tự nhiên làm nguyên liệu; sự khác biệt màu sắc giữa các lô là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến sử dụng - Nhiệt độ thi công nên trong khoảng 5~35℃ - Khi khuấy trộn cần sử dụng dụng cụ sạch và thùng sạch - Để tránh bột bả co ngót lớn gây nứt và bong tróc, mỗi lần bả không nên quá dày; kiểm soát độ dày trong khoảng 0.5~1mm - Khi thi công sơn phủ đồng bộ, khuyến nghị sử dụng sơn lót đồng bộ.
	Kiểm tra hiện tượng nứt sau khi khô
	Cách xử lý:
	Lớp bả đã nứt cần được cạo bỏ. Nếu vết nứt không quá lớn, có thể dùng bột bả dẻo thi công lớp đầu tiên rồi tiếp tục thi công theo đúng quy trình
	Mỗi lớp không nên thi công quá dày; khoảng cách giữa hai lớp phải lớn hơn 4 giờ và chỉ thi công lớp sau khi lớp trước đã khô hoàn toàn
	Nếu bột bả bị nứt do chất gia cường tạo màng, cần làm sạch phần bả bị nứt, loại bỏ khu vực đã tạo màng, quét bổ sung chất gia cường theo tỷ lệ phù hợp, sau đó bả lại. Nếu vết nứt không nghiêm trọng, có thể bả phủ trực tiếp lên lớp bả bị nứt.

	ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
	- Khi thi công sơn phủ đồng bộ, khuyến nghị sử dụng sơn lót đồng bộ.  - Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kịp thời kiểm tra phiên bản mới nhất của hướng dẫn trên bao bì hoặc tài liệu hướng dẫn sản phẩm - Nếu có bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của công ty.
	Kiểm tra hiện tượng ố vàng sau khi khô
	Cách xử lý: Lăn 2 lớp chất gia cường; sau khi khô hoàn toàn mới thi công bột bả nội thất.
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